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Tên phòng thí nghiệm: Công ty TNHH Eurofins Consumer Product Testing Việt Nam 

Laboratory:  Eurofins Consumer Product Testing Vietnam Company Limited 

Tổ chức/Cơ quan chủ quản:   Eurofins Product Testing Lux Holding S.A.R.L 

Organization: Eurofins Product Testing Lux Holding S.A.R.L 

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of testing: Chemical 

Người quản lý:  Nguyễn Quốc Tuấn (Henry Nguyen) 

Laboratory manager:   Nguyen Quoc Tuan (Henry Nguyen) 

Số hiệu/ Code:                   VILAS 1096 

Hiệu lực công nhận 

Period of Validation: 

Kể từ ngày         /09/2026 đến ngày 18/12/2029             

Địa chỉ: Kho xưởng số 3 và 4, Đường CN 11, Cụm 3, Nhóm CNI, Khu công nghiệp 

Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Address: Warehouse No. 3 and 4, CN11 Street, Cluster 3, Group CNI, Tan Binh 

Industrial Park, Tay Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Địa điểm: Kho xưởng số 3 và 4, Đường CN 11, Cụm 3, Nhóm CNI, Khu công nghiệp 

Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Location:          Warehouse No. 3 and 4, CN11 Street, Cluster 3, Group CNI, Tan Binh 

Industrial Park, Tay Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Điện thoại/ Tel:           (+84) 2632 212 259 

E-mail:                           Henry.nguyen@cpt.eurofinsasia.com 

Scott.pham@cpt.eurofinsasia.com 

Website: https://www.eurofins.vn/en/consumer-product-testing/ 
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VILAS 1096 

Phòng thử nghiệm Hóa học 

Chemical Laboratory 
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Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of testing: Chemical 

TT 

No 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử 

Materials or product 

tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

1.  

Sơn phủ bề mặt 

và vật liệu làm đồ 

chơi trẻ em 

Surface coating of 

toys and toys 

materials 

Xác định hàm lượng Al, Ba, Cu, Mn, 

B, Sr, Zn, As, Cd, Co, Hg, Sn, Cr, Pb, 

Ni, Sb, Se 

Phương pháp ICP-MS 

Determination of migration Al, Ba, 
Cu, Mn, B, Sr, Zn, As, Cd, Co, Hg, 

Sn, Cr, Pb, Ni, Sb, Se content 

ICP-MS method 

Cr: 0,005 mg/kg 

 Pb, Cd, As, Sn, 

Co, Hg:  

0,02 mg/kg 

Sb, Se, Al, Sr, 

Mn, Ba, B, Ni, Cu, 

Zn:  

2,5 mg/kg 

(a) 

EN 71-3: 2019+A2 
: 2024 

Chú thích/ Note: 

- EN: Europäische Norm (European Standard). 

- (a): Phép thử cập nhật của Quyết định số 507/QĐ – VPCNCL ngày 09/03/2026/ Update method for 

accreditation decision number 507/QĐ – VPCNCL dated 09/03/2026. 

 

Trường hợp Công ty TNHH Eurofins Consumer Product Testing Việt Nam cung cấp dịch vụ thử nghiệm       

chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Công ty TNHH Eurofins Consumer Product Testing Việt Nam phải            

đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi 

cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the Eurofins Consumer Product Testing Vietnam Company Limited 

that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of 

registration according to the law before providing the service. 
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